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	1.
	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	CƠ HỌC VẬT LIỆU COMPOSITE

(Mechanics of Composite Materials)

	
	Mã số:
	CE502

	
	Thời lượng:
	2(1,5-0,5)

	
	Loại:
	Tự chọn

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sĩ

	
	Đáp ứng CĐR:
	2

	
	Học phần tiên quyết:
	ENM501

	
	Bộ môn quản lý:
	Cơ học kỹ thuật


	2.
	Thông tin về giảng viên:

	TT.
	Giảng viên
	Bộ môn
	Điện thoại
	Email

	1
	Quách Hoài Nam
	Cơ kỹ thuật
	3832061
	qhnam2005@gmail.com


	3.
	Thông tin về lớp học:

	
	Tên lớp: 58KTCKDL.

	
	Thuộc ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực.

	
	Sĩ số: 8.

	
	Học kỳ: II năm học 2016 – 2017.


	4.
	Địa điểm và thời gian dạy – học:

	Hình thức
	Địa điểm
	Thời gian (24/4-30/5/2017)

	
	
	T2
	T3
	T4
	T5
	T6
	T7
	CN

	Lên lớp
	Phòng C1
	18g-21g
	18g-21g
	
	
	
	
	

	Thực hành
	Phòng C1
	
	
	
	
	
	
	

	Tư vấn
	Vp Khoa SĐH
	
	15g-17g
	
	15g-17g
	
	
	


	5.
	Mô tả:

	
	Học phần bao gồm các chủ đề: Giới thiệu vật liệu Composite; Phân tích vĩ mô và vi mô lớp vật liệu Composite; Cơ học vật liệu Composite nhiều lớp; Tính tấm Composite nhiều lớp; và Phân tích vật liệu composite bằng phần mềm.


	6.
	Mục tiêu:

	
	Học phần cung cấp kiến thức về các tính chất cơ học của vật liệu composite, ảnh hưởng của vật liệu thành phần đến tính chất của từng lớp vật liệu và vật liệu composite nhiều lớp, các thuyết bền cho vật liệu composite trên có sở đó trang bị cho người học cách phân tích, đánh giá độ bền của vật liệu composite nhiều lớp dưới tác dụng của tải cơ, nhiệt và ẩm độ theo các thuyết bền thông dụng.


	7.
	Kết quả học tập mong đợi:

	
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	1)
	Phân biệt tính chất cơ học của vật liệu composite với các vật liệu truyền thống trong kỹ thuật.

	2)
	Tính các đặc trưng cơ học của lớp vật liệu từ các đặc trưng của vật liệu sợi và nền theo mô hình Sức bền vật liệu và bán thực nghiệm.

	3)
	Phân tích cơ học và đánh giá độ bền một lớp vật liệu theo các thuyết bền thông dụng.

	4)
	Phân tích ứng suất, biến dạng vật liệu composite nhiều lớp dưới tác dụng của tải cơ, nhiệt và ẩm theo lý thuyết cổ điển.

	5)
	Phân tích độ bền kết cấu tấm bằng vật liệu composite nhiều lớp theo các thuyết bền thông dụng.


	8.
	Học liệu:

	1)
	Kaw A.K. (2006), Mechanics of Composite Materials (2nd Ed.), Taylor & Francis Group.

	2)
	Jones R. (1998), Mechanics of Composite Materials (2nd Ed.), Taylor & Francis Group.

	3)
	Shenoi R.A., Wellicome J.F. (2008), Composite Materials in Maritime Structures, Cambride University Press.

	4)
	Trần Công Nghị (2002), Độ bền kết cấu vật liệu composite, Nxb. ĐH Quốc gia Tp. HCM.

	5)
	Trần Ích Thịnh (1994), Vật liệu composite: Cơ học và Tính toán kết cấu, Nxb. Giáo dục.


	9.
	Kế hoạch dạy học:

	Buổi
	Nội dung
	Nhằm đạt KQHT
	Hình thức dạy - học
	Nhiệm vụ 

của học viên

	24/4
	Giới thiệu vật liệu composite

- Giới thiệu vật liệu composite
- Cấu trúc vật liệu

- Mô hình phân tích vật liệu composite nhiều lớp

Phân tích vĩ mô một lớp vật liệu composite 

- Các khái niệm cơ bản

- Định luật Hooke cho các loại vật liệu
	1

3
	Thuyết giảng
	- Đọc tài liệu:  Tr. 1-54, [1], Tr. 369-379 [5].
- Đọc tài liệu: Tr. 61-89  [1], tr. 142-166 [3].
- Làm Bài tập 1.

	25/4
	Phân tích vĩ mô một lớp vật liệu composite (tt)

- Lớp vật liệu đơn hướng

- Lớp vật liệu composite lệch trục

- Các hằng số kỹ thuật của lớp vật liệu composite lệch trục

- Các bất biến
	3
	Thuyết giảng
	- Tr. 99-136, 160-163 [1], Tr 18-31 [4].
- Làm Bài tập 2.

	08/5
	Phân tích vĩ mô một lớp vật liệu composite (tt)

- Ứng suất và biến dạng do nhiệt - ẩm trong một lớp vật liệu
- Các thuyết bền cho lớp vật liệu
	3
	Thuyết giảng
	- Đọc tài liệu: Tr. 99-136, 160-163 [1], Tr 18-31 [4].
- Làm Bài tập 3.

	09/5
	Phân tích vi mô một lớp vật liệu composite

- Tỉ lệ thể tích, trọng lượng và mật độ

- Xác định các hằng số kỹ thuật (đàn hồi)

- Xác định các giới hạn bền

- Xác định các hệ số giãn nở nhiệt

- Xác định các hệ số giãn nở ẩm
	2
	Thuyết giảng
	- Đọc tài liệu: Tr. 203-306 [1], tr. 127-141 [3], Tr 11-17 [4].
- Làm Bài tập 4.

	15/5
	Cơ học vật liệu composite nhiều lớp 

- Quan hệ ứng suất – biến dạng trong vật liệu composite nhiều lớp

- Các hằng số kỹ thuật của vật liệu composite nhiều lớp
	3, 4, 5
	Thuyết giảng
	- Đọc tài liệu: Tr. 315-349 [1], Tr 42-67 [4].
- Làm Bài tập 5.

	16/5
	Cơ học vật liệu composite nhiều lớp (tt)

- Ảnh hưởng của nhiệt độ và ẩm độ đến vật liệu composite nhiều lớp

- Đánh giá độ bền vật liệu composite nhiều lớp
	3, 4, 5
	Thuyết giảng
	- Đọc tài liệu: Tr. 350- 362, 380-392 [1], Tr 75-82 [4]

- Làm Bài tập 6.

	22/5
	Tính tấm composite nhiều lớp

- Phương trình cân bằng của tấm composite nhiều lớp.
- Uốn tấm composite trực hướng nhiều lớp.
	4, 5
	Thuyết giảng
	- Đọc tài liệu: Tr. 277-300 [2], Tr. 83-99 [4].

	23/5
	Thực hành tính cơ học vật liệu composite bằng chương trình The Laminator và Matlab 

· - Giới thiệu phần mềm

- Phân tích vi mô lớp vật liệu
	2, 3, 4
	Thuyết giảng, thực hành trên máy tính
	- Đọc tài liệu: giảng viên cung cấp

- Làm Bài tập lớn

	29/5
	Thực hành tính cơ học vật liệu composite bằng chương trình The Laminator và Matlab 

· - Phân tích vĩ mô vật liệu nhiều lớp

· - Phân tích độ bền vật liệu nhiều lớp
	2, 3, 4
	Thuyết giảng, thực hành trên máy tính
	- Đọc tài liệu: giảng viên cung cấp

- Làm Bài tập lớn

	30/5
	· Ôn tập
	2, 3, 4
	
	


	10.
	Kiểm tra và Đánh giá:

	TT.
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Mô tả
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)
	Thời điểm

	1
	Bài tập về nhà
	Được giao sau mỗi buổi lên lớp
	1, 2, 3, 4
	10
	Hàng tuần

	2
	Bài tập lớn
	Bài tập đòi hỏi khối lượng tính toán lớn, phải sử dụng phần mềm máy tính. 
	4, 5
	30
	20-30/8

	3
	Thi kết thúc học phần
	Chỉ gồm các bài tập, ít có tính toán
	2, 3, 4
	60
	9/2015


	11.
	Yêu cầu đối với học viên:

	1)
	Học viên nộp bài tập đúng lịch quy định, không cho phép nộp trễ. Học viên không nộp bài tập đúng hạn hoặc sao chép lẫn nhau sẽ bị điểm 0 cho bài tập đó.

	2)
	Học viên phải dự lớp tối thiểu 80% số tiết lý thuyết của học phần, ngược lại sẽ phải học lại học phần.
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